
TÊN HỌC PHẦN: CĂN BẢN KINH TẾ VI MÔ ĐỢT HỌC 1
MÃ HỌC PHẦN :  ECO - 151 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 27/03/2011 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 162310399 Trương Thị Trà My B16QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 162520543 Bùi Trung Du B16QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 162520552 Hoàng Thị Thanh Hà B16QNH 5 8 6 8.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

4 162520554 Vũ Thị Thu Hà B16QNH 10 9.5 0 LP 0.0 Khäng

5 162520556 Nguyễn Thị Thanh Hằng B16QNH 5 8 5 8.8 7.4 Baíy pháøy Bäún

6 162520560 Đào Phúc Gia Hân B16QNH 2 0 0 LP 0.0 Khäng

7 162520563 Nguyễn Công Hiếu B16QNH 0 8 0 LP 0.0 Khäng

8 162520567 Võ Quang Đức Huy B16QNH 2 0 0 LP 0.0 Khäng

9 162520574 Trần Anh Hướng B16QNH 6 8.5 7 7.3 7.2 Baíy pháøy Hai

10 162520587 Nguyễn Thị Nga B16QNH 8 6.5 7.5 8.8 8.2 Taïm pháøy Hai

11 162520590 Cao Thái Trang Ngân B16QNH 8 8.5 7 9 8.4 Taïm pháøy Bäún

12 162520593 Bùi Thị Ngoãn B16QNH 10 7.5 8 LP 0.0 Khäng

13 162520602 Nguyễn Bá Sanh B16QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

14 162520614 Phạm Đức Thọ B16QNH 8 9.5 6.5 8.8 8.2 Taïm pháøy Hai

15 162520615 Trần Thị Kim Thoa B16QNH 5 0 0 LP 0.0 Khäng

16 162520617 Huỳnh Thị Song Thu B16QNH 10 9.5 8 9 8.9 Taïm pháøy Chên

17 162520625 Võ Thị Thủy B16QNH 10 9.5 8 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

18 162520626 Bùi Thị Thúy B16QNH 10 8 5 8.8 7.9 Baíy pháøy Chên

19 162520633 Lê Bảo Trân B16QNH 10 8 7 9 8.5 Taïm pháøy Nàm

20 162520635 Nguyễn Viết Nhật Trường B16QNH 8 8.5 7 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy

21 162520639 Tôn Nữ Phúc Uyên B16QNH 8 8.5 7 9.3 8.5 Taïm pháøy Nàm

22 162520642 Trần Thái Vi B16QNH 10 8.5 6 8 7.8 Baíy pháøy Taïm

23 162520643 Trần Thị Hạnh Vi B16QNH 10 9 6 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16QNH_TRỪ KHỐI KINH TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 61%

Số sinh viên nợ 39%
TỔNG CỘNG : 100%

1/1


